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MÃ MÔN: ACC421 Học kỳ : 

Thời gian : 02/2012 Lần thi : 1

A P Q H L M F

10% 10% 0% 0% 0% 25% 55% SỐ CHỮ

1 152328188 Thân Thị Ngọc Đức B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

2 152328189 Vũ Thị Hà B15VT_KDN 9 9 5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

3 152328190 Phạm Thị Bích Hằng B15VT_KDN 10 10 5 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

4 152328191 Ninh Phương Hiền B15VT_KDN 8 8 5 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

5 152328192 Lê Thị Cẩm Loan B15VT_KDN 9 9 4 6 6.1 Sáu Phẩy Một 0

6 152328193 Hoàng Thị Ngọc B15VT_KDN 9 9 6 3 5.0 Năm 0

7 152328194 Nguyễn Hoài Tin B15VT_KDN 9 9 4 7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

8 152328195 Trần Thị Ánh B15VT_KDN 10 10 5 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

9 152328196 Nguyễn Thị Kim Hà B15VT_KDN 9 9 6 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

10 152328197 Trần Thị Thu Hà B15VT_KDN 9 9 4 6 6.1 Sáu Phẩy Một 0

11 152328198 Nguyễn Thị Thúy Hằng B15VT_KDN 10 10 5 5 6.0 Sáu 0

12 152328199 Trần Thị Bích Hồng B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

13 152328201 Nguyễn Thị Mơ B15VT_KDN 9 9 5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

14 152328202 Đỗ Hồng Nhung B15VT_KDN 10 10 4 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

15 152328203 Nguyễn Thị Phượng B15VT_KDN 10 10 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

16 152328204 Trịnh Thanh Tám B15VT_KDN 10 10 6 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

17 152328205 Lê Thị Quỳnh Trâm B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

18 152328206 Lê Thị Tuyết B15VT_KDN 9 9 4 6 6.1 Sáu Phẩy Một 0

19 152328208 Thái Thị Kiều Giang B15VT_KDN 10 10 5 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

20 152328209 Đỗ Thị Thu Hằng B15VT_KDN 9 9 5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

21 152328210 Hoàng Thị Thanh Hằng B15VT_KDN 9 9 0 0 0.0 Không 0

22 152328211 Phạm Thị Huyền B15VT_KDN 9 9 7 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

23 152328212 Hoàng Ngọc Liêm B15VT_KDN 0 0 0 0 0.0 Không Nghỉ học

24 152328213 Võ Đinh Hồng Loan B15VT_KDN 10 10 4 4 5.2 Năm Phẩy Hai 0

25 152328214 Phạm Thị Thanh Mai B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

26 152328215 Đặng Phương Ngọc B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

27 152328216 Vũ Thị Như Ngọc B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

28 152328217 Nguyễn Thị Kim Nhung B15VT_KDN 10 10 5 5 6.0 Sáu 0

29 152328218 Nguyễn Thị Thu Thanh B15VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

30 152328219 Đỗ Thị Thùy B15VT_KDN 9 9 7 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

31 152328221 Hoàng Thị Thuyết B15VT_KDN 9 9 4 3 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

32 152328222 Đinh Thị Thu Trang B15VT_KDN 9 9 7 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

33 152328223 Trần Thu Trang B15VT_KDN 9 9 4 7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

34 152328224 Phan Thị Vân B15VT_KDN 10 10 7 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

35 152328225 Trần Thị Thanh Vân B15VT_KDN 10 10 4 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0
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36 152328265 Lin An Tú B15VT_KDN 9 9 5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

37 152338251 Đỗ Thị Thu Giang B15VT_KDN 9 9 5 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

38 152338262 Trần Hoàng Hạnh Vân B15VT_KDN 9 9 6 5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

39 152338244 Phạm Thị Thanh Tâm B15VT_KDN 10 10 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

STT
SỐ

LƯỢNG

1 37

2 2

39

Đà nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2012

NGƯỜI LẬP TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 95%

Số sinh viên nợ
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